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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN

TỔ: SỬ - ĐỊA – GDKT & PL
==============
KẾ HOẠCH 
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHỐI 12.
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Năm học 2024 - 2025
	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN

TỔ SỬ- ĐỊA- GDCD

Số: 04/KHBDHSG-S-Đ-GDKT&PL

	         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===============
                             Đại lộc, ngày 04 tháng 09 năm 2024


KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12 năm học 2024- 2025
I. Cơ sở pháp lý xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn năm học 2024 – 2025:

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2024 về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2024 về ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024- 2025 của ngành giáo dục.

Căn cứ văn bản số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; 

Công văn 3935/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2024-2025 của Bộ GDĐT,

Công văn 2216/CTr-SGDĐT, ngày 30 tháng 08 năm 2024. Về triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2024- 2025.

Công văn số 2050/SGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2024 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2024-2025 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 của trường THPT Đỗ Đăng Tuyển.
         Tổ Sử- Địa- GDCD  ,trường THPT Đỗ Đăng Tuyển xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12 năm học 2024 - 2025 như​ sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

      1. Mục đích
 - Nhằm tuyển chọn được đội tuyển học sinh giỏi khối 12 có chất lượng và từng bước nâng cao kết quả các kỳ thi học sinh cấp Tỉnh.

- Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi, phát huy tinh thần sáng tạo, tự học tự rèn luyện của học sinh.

- Xây dựng phong trào thi đua học tập và phấn đấu nâng cao thành tích học tập của học sinh trong nhà trường.

- Nâng cao chất lượng và số lượng về công tác bồi dưỡng mũi nhọn của nhà trường.

       2. Yêu cầu
- Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển chọn đội tuyển và phân công giáo viên có kinh nghiệm bồi dưỡng ngay từ đầu tháng 10 của năm học.

 
- Giáo viên được phân công giảng dạy nhiệt tình có trách nhiệm, học sinh nghiêm túc học tập, cố gắng phấn đấu để nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi của trường

- Việc bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường cần phải mang tính lâu dài, tính kế thừa để đạt kết quả cao.

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Điều kiện học sinh tham gia học bỗi dưỡng
- Học sinh khối 12 có điểm trung bình môn cả năm  đối với môn tham gia bồi dưỡng phải đạt từ 7,5  trở lên và học lực xếp loại khá, hạnh kiểm đạt loại Tốt. 

2. Công tác tổ chức tuyển chọn học sinh giỏi 

- Học sinh khối 12 trên cơ sở cuộc thi chọ HSG khối 11năm học 2023 – 2024. Tuyển chọn bổ sung thêm học sinh cho các đổi tuyển đảm bảo số lượng để bồi dưỡng. 

- TTCM  phối hợp với các giáo viên bộ môn trong tổ để  tuyển chọn học sinh. 

- Mỗi bộ môn tuyển chọn số lượng từ  6 đến 10 học sinh , sau khi tuyển chọn TTCM các bộ môn lập danh sách và gởi về PHTCM để phân công giảng dạy. 

3. Công Tác bồi dưỡng 

3.1. Thời gian và địa điểm bồi dưỡng  

- Thời gian bồi dưỡng : Từ ngày  03 /10/2024 đến khi Sở GD & ĐT tổ chức kì thi HSG cấp tỉnh. 

- Số tiết bồi dưỡng: 4 tiết/tuần/môn.

- Địa điểm bồi dưỡng : Tại trường. (Theo lịch TKB )
- Khối 12 dạy đủ 50 tiết qui đổi hệ số 1,3. (số tiết được tính 65 tiết).

3.2. Nội dung bồi dưỡng 

- Giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch ôn tập, soạn bài theo chương trình SGK mới 2018, sách tham khảo của Bộ GD&ĐT         

- Nội dung bồi dưỡng gồm các kiến thức đã học ở chương trình SGK lớp 11 và12.
- Luyện tập theo cấu trúc đề thi học sinh giỏi đã được Sở GD&ĐT Quảng Nam ban hành.

- Khi bồi dưỡng, giáo viên phải ghi vào sổ đầu bài bồi dưỡng đầy đủ. 
3.3. Phân công giáo viên bồi dưỡng :        
	STT
	HỌ  VÀ TÊN
	MÔN DẠY
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Thị Bình
	Lịch sử
	

	3
	Lê Thị Hoan
	Địa lí
	


III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với tổ trưởng chuyên môn: 

          - Xây dựng kế hoạch , Phân công GV , quản lý nội dung dạy, TKB, …

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ ôn tập của giáo viên.

-  Duyệt chương trình, giáo án bồi dưỡng HSG.

2. Đối với giáo viên bộ môn được phân công dạy ôn – bồi dưỡng.
- Cùng với TTCM của bộ môn  rà soát, lập danh sách học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc lịch bồi dưỡng ( Theo TKB ).

- Tổ chức kiểm tra khảo sát học sinh trong đội tuyển HSG trong tháng 1/2025.

IV/THỜI  KHÓA BIỂU  DẠY BDHSG  CỦA  GIÁO VIÊN    
	TT
	Họ và tên GV
	Môn dạy
	Đội tuyển khối
	Thời gian dạy
	Phòng dạy
	Ghi chú

	
	
	
	
	Thứ
	Tiết
	
	

	1
	Nguyễn Thị Bình
	Lịch sử
	12
	5
	3,4,5
	Bộ môn
	+2 tiết Gv tự sắp xếp

	2
	Lê Thị Hoan
	Địa Lí
	12
	5
	3,4,5
	Bộ môn
	+2 tiết Gv tự sắp xếp


V/ NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
A.MÔN LỊCH SỬ

1. NỘI DUNG:
1.1. LỊCH SỬ VIỆT NAM
	TT
	Lớp
	Chương/Chủ đề
	Nội dung

	1
	11
	Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt
Nam (trước CMT8 năm 1945).
	. Khái quát về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam

	
	
	
	Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải
phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN - đến cuối thế kỉ XIX).

	2
	12
	Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay).
	Cách mạng tháng Tám năm 1945.

	
	
	
	Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 -1954).

	
	
	
	Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 -1975).

	
	
	
	Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay. Một số bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến BVTQ từ năm 1945 đến nay.

	3
	12
	Công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.
	Khái quát về công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến nay.

	
	
	
	Thành tựu cơ bản và bài học của công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

	4
	12
	Lịch sử đối ngoại của Việt Nam thời cận - hiện đại.
	Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc (đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945).

	
	
	
	Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945 -1954).

	
	
	
	Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975).

	
	
	
	Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn 1975 -1985.

	
	
	
	Hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời kì đổi mới (từ năm 1986 đến nay).

	5
	12
	Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam.
	Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.

	
	
	
	Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc.


	
	
	
	Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam .


1.2. LỊCH SỬ THẾ GIỚI
	TT
	Lớp
	Chương/Chủ đề
	Nội dung

	1
	12
	Thế
giới
trong
và
sau Chiến tranh lạnh.
	Liên hợp quốc.


	
	
	
	Trật tự thế giới trong Chiến tranh lạnh.


	
	
	
	Trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh.


	2
	12
	ASEAN những chặng đường lịch sử.
	Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).


	
	
	
	Cộng đồng ASEAN: Từ ý tưởng đến hiện thực.


	3
	10
	Các cuộc Cách mạng
công nghiệp trong lịch sử thế giới.
	Cách mạng công nghiệp thời cận đại.


	
	
	
	Cách mạng công nghiệp thời hiện đại.



2. CẤU TRÚC ĐỀ THI
2.1. Hình thức: Có 2 hình thức
a. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Gồm 24 câu, mỗi câu chỉ trả lời một phương án (mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm).

b. Trắc nghiệm đúng, sai: Thí sính chọn đúng (Đ) hoặc sai (S) cho tất cả các lệnh hỏi (các ý) của mỗi câu. Gồm 08 câu, điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1,0 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm. Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm. Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm. Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.

2.2. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề).
2.3. Phân bố nội dung trong đề thi:
· Chương trình 10: 10%
· Chương trình 11: 10%
· Chương trình 12: 80%
2.4. Cấp độ tư duy: Thông hiểu: 50%, vận dụng thấp: 30%, vận dụng cao: 20%.
3. MA TRẬN
	Hình thức
	Nội dung
	Số câu hỏi
	Số câu hỏi theo mức độ
	Điểm

	
	
	
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Trắc
nghiệm
nhiều lựa
chọn
	Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam  (trước CMT8 năm 1945).
	4
	2
	1
	1
	2

	
	- Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay).
- Công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.
- Lịch sử đối ngoại của Việt Nam thời cận - hiện đại.
- Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam.
	14
	7
	4
	3
	7

	
	- Thế giới trong và sau Chiến tranh   lạnh.
- ASEAN: những chặng đường lịch sử.
	2
	
	1
	1
	1

	
	Các cuộc Cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới.
	4
	3
	1
	
	2

	Cộng:
	24
	12
	7
	5
	12

	Trắc nghiệm đúng/sai
	Lưu ý: Đối với trắc nghiệm đúng/sai, cấp độ tư duy được tính theo mỗi lệnh hỏi (1 câu có 4 lệnh hỏi: a), b), c), d)).
	
	
	
	
	

	
	· Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay).

· Công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

· Lịch sử đối ngoại của Việt Nam thời cận - hiện đại.

Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam.
	6
	12
	6
	6
	6

	
	· Thế giới trong và sau Chiến tranh lạnh.
ASEAN: những chặng đường lịch sử.
	2
	4
	2
	2
	2

	Cộng:
	8
	16
	8
	8
	8

	TỔNG CỘNG:
	32
	
	
	
	20


B/ MÔN ĐỊA LÝ 12 THPT 
	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đại Lộc, ngày 11 tháng 9 năm 2024


KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa Lý, năm học 2024- 2025


	TT
	Lớp
	Nội dung/chủ đề
	Nội dung

	1
	10
	Khí quyển
	Khái niệm khí quyển

	
	
	
	Nhiệt độ không khí.

	
	
	
	Khí và gió.

	
	
	
	Mưa.

	
	
	
	Các đới và kiểu khí hậu trên Trái Ðât.

	2
	11
	Khu vực Ðông Nam Á
	Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên

	
	
	
	Dân cư, xã hội

	
	
	
	Kinh tế

	
	
	
	Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN

	ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

	3
	12
	Vi trí điạ lí và phạm vi lãnh thổ
	Vị trí đia lí, phạm vi lãnh thổ

	
	
	
	ảnh hưởng đến tự nhiên, kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng

	4
	12
	Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống
	Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm, gió mùa.

	
	
	
	Ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống

	5
	12
	Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên
	Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên

	
	
	
	Các miền địa lí tự nhiên

	
	
	
	Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội

	6
	12
	Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và båo vệ môi truường
	Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên



	
	
	
	Bảo vệ môi trường

	ĐỊA LÝ DÂN CƯ

	7
	12
	Dân số
	Đặc điểm

	
	
	
	Thế mạnh và hạn chế về dân số

	
	
	
	Chiến lược phát triển dân số

	8
	12
	Lao động và việc làm
	Đặc điểm nguồn lao động

	
	
	
	Sử dụng lao động

	
	
	
	Vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm

	9
	12
	Ðô thị hoá
	Ðặc điểm đô thị hoá

	
	
	
	Phân bổ mạng lưới đô thị

	
	
	
	Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế xã hội

	ÐIA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ

	10
	12
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	Ý nghĩa

	
	
	
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiên đại hoá

	
	
	
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ

	11
	12
	Vân đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và

thủy sản
	Khái quát

	
	
	
	Nông nghiêp

	
	
	
	Lâm nghiệp

	
	
	
	Ngành thủy sản

	
	
	
	Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

	
	
	
	Lâm nghiệp

	
	
	
	Ngành thủy sån

	
	
	
	Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

	12
	12
	Vấn đề phát triển công nghiệp
	Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

	
	
	
	Một số ngành công nghiệp

	
	
	
	Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

	13
	12
	Vấn đề phát triển dịch vụ
	Giao thông vận tải

	
	
	
	Bưu chính viễn thông

	
	
	
	Thương mại

	
	
	
	Du lịch

	ĐỊA LÝ VÙNG KINH TẾ

	14
	12
	Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Khái quát về vùng

	
	
	
	Khai thác các thế mạnh phát triển kinh tế

	
	
	
	Ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội đối với quốc phòng an ninh

	15
	12
	Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng
	Khái quát về vùng

	
	
	
	Các thế mạnh để phát triển kinh tế

	
	
	
	Một số vấn đề phát triên kinh tế - xã hội

	16
	12
	Phát triển nông nghiêp, lâm nghiêp và thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ
	Khái quát về vùng

	
	
	
	Thế mạnh, hạn chế để hình thành và phát triển cơ cấu nông, lâm , thủy sản

	17
	12
	Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ.
	Khái quát về vùng

	
	
	
	Thế mạnh, hạn chế để phát triển các ngành kinh tế biển

	
	
	
	Ý nghĩa của phát triển kinh tế biển đối với quốc phòng, an ninh.

	18
	12
	Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội ở Tây Nguyên.
	Khái quát về vùng

	
	
	
	Thế mạnh, hạn chế và việc phát triển các ngành kinh tế.

	
	
	
	Ý nghĩa kinh tế xã hội đối với quốc phòng an ninh

	19
	12
	Phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ
	Khái quát về vùng

	
	
	
	Các thế mạnh và hạn chế để phát triển kinh tế.

	
	
	
	Phát triển các ngành kinh tế

	
	
	
	Vấn đề bảo vệ môi trường


	Hình thức
	Nội dung
	Số câu hỏi
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Ðiểm

	
	
	
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Khí quyển
	4
	4
	
	
	2

	
	Khu vực Ðông Nam Á
	4
	4
	
	
	2

	
	Ðịa lí tự nhiên Việt Nam
	4
	3
	
	1
	2

	
	Ðịa lí dân cư
	1
	1
	
	
	0,5

	
	Ðịa lí Các ngành kinh tế
	4
	3
	1
	
	2

	
	Ðịa lí Các vùng kinh tế
	3
	1
	1
	1
	1,5

	Trắc nghiệm Đúng/ Sai
	Ðịa lí tự nhiên Việt Nam
	2
	1
	
	1
	2

	
	Địa lí dân cư
	1
	1
	
	
	1

	
	Ðiạ lí Các ngành kinh tế
	1
	
	1
	
	1

	
	Địa lí Các vùng kinh tế
	2
	
	2
	
	2

	Trả lời ngắn
	Ðịa lí tự nhiên Viêt Nam
	1
	
	1
	
	1

	
	Ðịa lí dân cư
	1
	
	1
	
	1

	
	Ðịa lí Các ngành kinh tế
	1
	
	
	1
	1

	
	Ðịa lí Các vùng kinh tế
	1
	
	
	1
	1

	Tổng
	30
	18
	7
	5
	20


VI. DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA HỌC BỒI DƯỠNG  ( PHỤ LỤC 1).

Trên đây là kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi 12, năm học 2024 – 2025 của Tổ Lịch sử - Địa lí- GDKT & PL
                                                               Đại Lộc, ngày 10 tháng 09 năm 2024
    Duyệt của Ban giám hiệu                                                                                            TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
                                                                                                                                                             Nguyễn Văn Sáu
